
STT Tên doanh nghiệp Tên dự án Địa điểm QĐCTĐT
Giấy phép xây 

dựng
ĐTM/CK/KHBVMT Nội dung dự kiến kiểm tra

Thời gian 

kiểm tra
Ghi chú

1
Công ty Cổ phần ứng dụng 

công nghệ sinh học An Thái
Nhà máy sản xuất phân bón

Một phần lô B01, 

B02, B03

01/KCN-QLĐT 

(04/01/2012)

02/GPXD 

(28/3/2011)

ĐA, 130/QĐ-STNMT

 (16/9/2014)

Xây dựng, tiến độ thực hiện, 

mục tiêu dự án, công tác bảo 

vệ môi trường, nghĩa vụ tài 

chính, chế độ thông tin báo 

cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh và tình hình 

sử dụng lao động hàng quý; 

nộp báo cáo tài chính hàng 

năm

2
Công ty TNHH MTV gạch 

Long Phát

Nhà máy sản xuất gạch không 

nung và bê tông thương phẩm 

Long Phát

Lô C09

178/QĐ-KCN ngày 

10/5/2018; ĐC tại Quyết 

định số 577/QĐ-KCN 

ngày 07/11/2019 (bổ 

sung bê tông thương 

phẩm; ĐC lần 2 tại QĐ 

số 72/QĐ-KCN ngày 

29/12/2023

03/GPXD-KCN 

(16/7/2018)

KH,269/GXN-KCN 

(27/4/2020)

Xây dưng, công tác bảo vệ 

môi trường, chế độ thông tin 

báo cáo kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và tình 

hình sử dụng lao động hàng 

quý; nộp báo cáo tài chính 

hàng năm

3
Công ty TNHH TM Kim 

Thành Phát

Nhà máy sản xuất viên gỗ nén 

và ván gỗ
Một phần lô B15

533/QĐ-KCN ngày 

03/12/2018; ĐC lần 2 tại 

QĐ số 443/QĐ-KCN 

ngày 14/7/2020 (điều 

chỉnh mục tiêu dự án)

04/GPXD

 (26/10/2011)

KH, 61/UBND-TNMT 

(10/01/2022)

Xây dựng, công tác bảo vệ 

môi trường, thực hiện nghĩa 

vụ tài chính, chế độ thông tin 

báo cáo kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và tình 

hình sử dụng lao động hàng 

quý; nộp báo cáo tài chính 

hàng năm
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4
Công ty TNHH Xây dựng 

HHT

Nhà máy sản xuất gạch không 

nung và bê tông thương phẩm
Một phần lô B42

530/QĐ-KCN, ngày 

20/8/2020; ĐC tại QĐ số 

123/QĐ-KCN ngày 

04/3/2021; ĐC lần 2 tại 

Quyết định số 42/QĐ-

KCN ngày 03/8/2022

373/GPXD-KCN  

(29/6/2021)

KH, 2194/UBND-

TNMT 01/6/2021

Công tác bảo vệ môi trường, 

chế độ thông tin báo cáo kết 

quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tình hình sử dụng 

lao động hàng quý; nộp báo 

cáo tài chính hàng năm

5
Công ty TNHH Hòa Phú 

Furniture

Nhà máy Sản xuất phân bón và 

đồ gỗ nội thất
Một phần lô B43

41/QĐ-KCN, ngày 

25/6/2021

01/GPXD-KCN 

(18/01/2016), điều 

chỉnh ngày 

13/4/2016

KH,  324/GXN-KCN

(09/12/2015)

Công tác bảo vệ môi trường, 

nghĩa vụ tài chính, chế độ 

thông tin báo cáo kết quả 

hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tình hình sử dụng 

lao động hàng quý; nộp báo 

cáo tài chính hàng năm

6
Công ty CP Xây dựng & Đầu 

tư Đắk An

Dự án Nhà máy sản xuất gạch 

không nung và bê tông nhựa 

nóng

Một phần lô B14
116/BQL-QLĐT ngày 

10/7/2009

92/GPXD 

(13/11/2009)

ĐTM, 1526/QĐ-UBND

 (23/6/2010);

KH, 146/GXN-KCN

 (19/4/2018)

Công tác bảo vệ môi trường 

và nghĩa vụ tài chính, chế độ 

thông tin báo cáo kết quả 

hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tình hình sử dụng 

lao động hàng quý; nộp báo 

cáo tài chính hàng năm

7 Công ty CP Green Can
Nhà máy sản xuất phân bón 

hữu cơ – sinh học.

Lô C25, một 

phần lô C27

266/QĐ-KCN ngày 

28/8/2017; DDC tại 

Quyết định số 737/QĐ-

KCN ngày 03/12/2020 

04/GPXD-KCN 

(28/6/2017)

 điều hỉnh GPXD 

ngày 18/11/2020 

(694/GPXDĐC-

KCN)

KH, 09/GXN-KCN 

(07/01/2019)

Công tác bảo vệ môi trường, 

chế độ thông tin báo cáo kết 

quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tình hình sử dụng 

lao động hàng quý; nộp báo 

cáo tài chính hàng năm

8 Công ty TNHH Full Glory Nhà máy sản xuất than sạch Lô C07
322/QĐ-KCN ngày 

24/6/2019

08/GPXD-KCN 

(13/8/2019)

KH, 388/GXN-KCN 

(22/7/2019)

Công tác bảo vệ môi trường, 

nghĩa vụ tài chính, chế độ 

thông tin báo cáo kết quả 

hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tình hình sử dụng 

lao động hàng quý; nộp báo 

cáo tài chính hàng năm
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9
Công ty TNHH TM SX VT 

Thành Công

Nhà máy chưng cất dầu Fo từ 

nhựa, cao su và sản xuất gạch, 

ngói không nung

Lô B06, lô B07 

và một phần lô 

B32

40221000011 ngày 

13/01/2014, ĐC ngày 

29/9/2017; 61/QĐ-KCN 

ngày 05/10/2022

01/GPXD-KCN 

(11/3/2014), điều 

chỉnh ngày 

28/01/2019

ĐTM, 1524/QĐ-UBND

 (31/7/2013)

Xây dựng, công tác bảo vệ 

môi trường, thực hiện nghĩa 

vụ tài chính, chế độ thông tin 

báo cáo kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và tình 

hình sử dụng lao động hàng 

quý, nộp báo cáo tài chính 

hàng năm

10 Công ty TNHH Danosa Nhà máy sản xuất than sinh học
Một phần lô C34, 

C35

613/QĐ-KCN ngày 

26/11/2019; ĐC lần thứ 

1 tại Quyết định số  

47/QĐ-KCN ngày 

11/8/2022

05/GPXD-KCN 

(03/01/2020)

KH, 609 /GXN-KCN 

(22/11/2019)

Thực hiện nghĩa vụ tài chính, 

công tác bảo vệ môi trường, 

chế độ thông tin báo cáo kết 

quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tình hình sử dụng 

lao động hàng quý, nộp báo 

cáo tài chính hàng năm

11
Công ty TNHH nhựa Quyết 

Thắng
Nhà máy sản xuất hạt nhựa PP Một phần lô B22

126/KCN-QLĐT ngày 

15/5/2015

02/GPXD-KCN 

(24/6/2015)

KH, 312/GXN-KCN

(30/11/2015)

Xây dựng, công tác bảo vệ 

môi trường, chế độ thông tin 

báo cáo kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và tình 

hình sử dụng lao động hàng 

quý, nộp báo cáo tài chính 

hàng năm

12
Công ty TNHH phân bón 

Minh Thắng

Nhà máy sản xuất phân bón 

Minh Thắng
Một phần lô A06

40221000022 ngày 

22/6/2016

04/GPXD-KCN 

(16/5/2016)

KH,  94/GXN-KCN

(15/4/2016)

Xây dựng, công tác bảo vệ 

môi trường, chế độ thông tin 

báo cáo kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và tình 

hình sử dụng lao động hàng 

quý, nộp báo cáo tài chính 

hàng năm

Ghi chú: Tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế tại thời điểm kiểm tra, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ điều chỉnh nội dung được kiểm tra của một số doanh nghiệp.
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